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Câu 1. Ý nào phản ánh đúng tình hình Liên Xô khi bắt tay thực hiện công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai ?
A. Là nước thắng trận, đạt được nhiều quyền lợi và tổn thất không đáng kể. 	
B. Chịu tổn thất nặng nề do chiến tranh.
C. Nhận được sự giúp đỡ tích cực của các nước trong phe XHCN.
D. Nhận được sự giúp đỡ của Mĩ theo “Kế hoạch phục hưng châu Âu”
Câu 2. Kết quả mà nhân dân Liên Xô đat được trong việc thức hiện kế hoạch năm năm lần thứ tư9 1946 - 1950) là gì?
A. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành đúng thời hạn.
B. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành vượt mức trước thời hạn 9 tháng.
C. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành chậm hơn so với kế hoạch.
D. Kế hoạch 5 năm lần tứ tư thất bại.
Câu 3. Quan sát hình ảnh, em hãy cho biết tên của nhà du hành vũ trụ, người đầu tiên phóng con tàu “Phương Đông” bay vòng quang trái đất?
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Câu 4. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hoà bình và cách mạng thế giới? 
A. Liên Xô có nền kinh tế vững mạnh, KH - KT tiên tiến.
B. Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
C. Liên Xô luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
D. Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.
Câu 5. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng suy thoái?
A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng.
B. Liên Xô chậm sửa đổi và thích ứng với tình hình mới.
C. Sự chống phá của các thế lực thù địch.
D. Ảnh hưởng của cuộc chạy đua vũ trang “Chiến tranh lạnh”
Câu 6. Dấu mốc chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô là sự kiện nào?
A. Cuộc chính biến ngày 19/8/1991 nhằm lật đổ Goobachop nhưng thất bại. 
B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động sau cuộc đảo chính.
C. Ngày 21/12/1991, Cộng đồng các quốc gia ( SNG) được thành lập.
D. Ngày 25/12/1991, lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống.
Câu 7. Sau khi Liên Xô tan rã, vị thế ngoại giao của Liên bang Nga như thế nào?
A. Suy giảm nghiêm trọng trong Cộng đồng các quốc gia đôc lập.
B. Suy giảm quan trọng trong quan hệ quốc tế.
B. Là quốc gia “Kế tục Liên Xô” kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.
C. Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các nước tư bản phương Tây.
Câu 8. Dữ liệu sau giúp chúng ta hiểu được gì?
“Từ 1949 – 1970, Liên Xô đã viện trợ không hoàn lại cho các nước trong khối SEV 20 tỷ rúp. Nhờ đó, từ 1951 đến 1973 tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm của khối SEV đạt khoảng 10%”
A. Sự phát triển vượt bậc của khối SEV.
B. Thành tựu phát triển của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
C. Chế độ XHCN của Liên Xô và các nước Đông Âu ngày càng phát triển.
D. Liên Xô giữ vai trò trụ cột và quyết định trong khối SEV.
Câu 9. Ba “Con rồng kinh tế châu Á thuộc Đông Bắc Á là:
A. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản.
C. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.
D. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.
Câu 10. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều chịu ách thống trị của
A. Phát xít Đức
B. Quân phiệt Nhật Bản
C. Phát xít I-ta-li-a
D. Đế quốc Âu - Mĩ
Câu 11. Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
B. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
C. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX.
D. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.
Câu 12. Về KH-KT và công nghệ, hiện nay Ấn Độ được đánh giá là cường quốc trên các lĩnh vực nào?
A. Chế tạo công cụ sản xuát mới, vật liệu mới.
B. Công nghệ vũ trụ, phát minh sáng chế.
C. Công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.
D. Sản xuất ô tô và chế tạo máy bay.
Câu 13. Tại sao thế kỉ XXI  được dự đoán là thế kỉ của châu Á?
A. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.
B. Nhiều nước châu Á giành được độc lập.
C. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế , tài chính của thế giới.
D. Các nước châu Á có nền an ninh chính trị ổn định nhất thế giới.
Câu 14. Đặc điểm chung của các nước Đông nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là;
A. Đều giành được độc lập.
B. Bị các nước thực dân phương Tây tái chiếm.
C. Tham gia vào các khối quân sự, bị chi phối bởi trật tự hai cực Ianta và chiến tranh lạnh.
D.Tham gia vào hiệp hội khu vực.

Câu 15. Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á sau CTTG II?

A.Từ thân phận là nước thuộc địa các nước đã trở thành quốc gia độc lập tự chủ.
B. Nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trở thành nước công nghiệp
C.Thành lập và mở rộng Hiệp hội ASEAN
D. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và mới.
Câu 16. Các quốc gia đầu tiên thành lập tổ chức ASEAN là?
A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Phi-lip-pin.
B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin, Việt Nam.
C. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Phi-lip-pin.
D. Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Phi-lip-pin.
Câu 17. Quan sát hình ảnh, em haỹ cho biết đây là Trụ sở của tổ chức nào?
A. [image: tru_so_asean]AU
B. NATO
C. ASEAN
D. EU

Câu 18. Hãy điền số 1 hoặc số 2 vào chỗ trống thay thế cho các cụm từ đã cho sẵn, sao cho đầy đủ mục tiêu hoạt động của ASEAN
1. kinh tế và văn hoá
2. duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
- Phát triển....................................thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần.........................................
Đáp án: Lưu ý HS 
Chỉ điền số 1 thay thế cho cụm từ (kinh tế và văn hoá)
Chỉ điền Số 2 thay thế cho cụm từ (duy trì hoà bình và ổn định khu vực).
Câu 19. Hình ảnh trên là biểu tượng của tổ chức nào
A. [image: IMG_256]AU
B. ASEAN
C. EU
D. FAO



Câu 20. Điểm khác về thành tựu của chiến lược kinh tế hướng ngoại so với chiến lược kinh tế hướng ngoại của các nước sáng lập ASEAN là gì?
A. Xây dựng được một nền kinh tế tự chủ đaps ứng nhu cầu của nhân dân trong nước.
B. Thu hút được vốn lớn và kĩ thuâtj của nước ngoài, tỉ trọng công nghiệp cao hơn nông nghiệp, kinh tế đối ngoại tăng trưởng.
C. Phát triển một số ngành công nghiệp chế tạo, chế biến.
D. Tạo nền tảng kinh tế cho sự thành lập cộng đồng ASEAN.
Câu 21. Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
A. Vươn lên đứng đầu trong giới thư bản chủ nghĩa.
B. Đứng thứ hai trong giơi thư bản chủ nghĩa.
C. Đứng thứ ba trong giới thư bản chủ nghĩa.
D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa.
Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ đạt thành tựu, NGOẠI TRỪ ?
A. Năm 1948, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới
B.  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần 5 nước  Anh Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
C. Chiếm 3/4 trữ lượng vàng của thế giới, 50% taù bè đi lại trên mặt biển là của Mĩ.
D. Trở thành chủ nợ của tất cả các nước trên thế giới.
Câu 23. Tình hình kinh tế Mĩ khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
A. Nền kinh tế chậm lại do hậu quả của chiến tranh.
B. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
C. Nền kinh tế vẫn đứng đầu thế giới, nhưng găp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Nhật Bản và các nước Tây Âu.
D. Duy trì mức tăng trưởng như trước chiến tranh, một số lĩnh vực vươn lên vị trí đầu thế giới.
Câu 24. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn dến sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thu được 114 tỉ USD lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí cho các nướcc tham chiến.
B. Ở xa chiến trường không bị chién tranh tàn phá.
C. Lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên, nhân lực dồi dào có trình độ kĩ thuật cao.
D. Áp dụng những thành tựu KH-KT để tăng năng suất lao động, các công ty có sức cạnh tranh lớn, chính sách và biện pháp điều tiết đúng đắn của nhà nước.
Câu 25. Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là gì?
A. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
B.Triển khai “Chiến lược toàn cầu” với tham vọng làm bá chủ thế giới.
B. Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, sau đó tiến hành chiến tranh xâm lược.
C. Chống phá Liên Xô và các nước XHCN trên thế giới.
Câu 26. Quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á KHÔNG chịụ ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân?
A. Trung Quốc.
B. Triều Tiên.
C. Nhật Bản.
D. Hồng Kông.
Câu 27. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng?
A. Anh
B. Pháp
C. Mĩ
D. Liên Xô
Câu 28. Những cải cách dân chủ được thực hiện ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp Nhật Bản củng cố liên minh chặt chẽ với Mĩ
B. Mang lại luồng không khí mới cho các tầng lớp nhân dân dân và là nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho nền kinh tế được khôi phục và phát triển mạnh mẽ.
C. Giúp Nhật Bản thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc châu Á.
D. Giúp Nhật Bản đạt được sự phát triển “Thần kì”
Câu 29. Cuộc chiến tranh xâm lược vào nước nào của Mĩ được ví như “Ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản?
A. Nội chiến ở Trung Quốc ( 1946 - 1949) và nội chiến ở Triều Tiên ( 1950 - 1953).
B. Chiến tranh xâm lược Triều Tiên (1950 - 1953) và chiến tranh xâm lược Việt Nam ( 1954 - 1975).
C. Nội chiến ở Trung Quốc ( 1946 - 1949 ) và chiến tranh vùng Vịnh( 1991).
D. Chiến tranh xâm lược Triều Tiên và chiến tranh vùng Vịnh (1991).
Câu 30. Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới vào thời điểm nào?
A. Từ những năm 70 của TK XX.
B. Từ những năm 80 của TK XX.
C. Từ cuối những năm 80 của TK XX.
D. Từ đầu những năm 80 của TK XX.
Câu 31. Nhật Bản đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển của khoa học - kĩ thuật?
A. Coi trọng nền giáo dục quốc dân, khoa học - kĩ thuật
B. Cho người đi học tập ở nước ngoài.
C. Mua bằng phát minh, sáng chế của nước ngoài.
D. Mời những người giỏi về làm việc.
Câu 32. Tham dự Hội nghị Ianta gồm các nguyên thủ đại diện các quốc gia nào?
A. Anh, Pháp, Mĩ.
B. Anh, Pháp, Liên Xô.
C. Anh, Mĩ, Liên Xô.
D. Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô, Đức.
Câu 33. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chién tranh lạnh ?
A. Do sự phát triển của KH-KT và xu thế toàn cầu hoá.
B. Phải chi phí quá tốn kém, bị suy giảm nhiều mặt do một thời gian chạy đua vũ trang kéo dài.
C. Do sự lớn mạnh của Trung Quốc Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
D. Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Mĩ.
Câu 34. Để giữ gìn hoà bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?
A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.
B. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh.
C. Phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới.
D. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận.
Câu 35. Mục đích cao nhất khi thành lập Liên Hợp Quốc là gì?
A. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
B.  Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các nước thành viên.
C. Hợp tác quốc tế.
D. Thống nhất hành động giữa các cường quốc.
Câu 36. Ý nào sau đây KHÔNG phản ánh đúng nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?
A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết.
B. Giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.
C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
D. Được can thiệp vào công việc thuộc thẩm quyền nội bộ của các nước thành viên.
Câu 37. Ý nào KHÔNG PHẢI là biểu hiện về sự sụp đổ của trật tự thế giới hai cực Ianta.
A. Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ 1988 - 1990.
B. Hội đồng tương trợ kinh tế SEV và tổ chức Hiệp ước Vác - sa - va giải thể.
C.  11 nước trong Liên bang Xô Viết tuyên bố tách ra thành lập thành lập Cộng đồng các quốc quia độc lập ( SNG).
D. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị xoá bỏ 1993.
Câu 38. Trật tự thế giới hai cực sụp đổ vì:
A. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
B. Liên Xô và Mĩ quá tốn kém trong việc chạy đua vũ trang.
C. Một cực Liên Xô đã tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giởi không còn tồn tại.
D. Ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ bị thu hep ở nhiều nơi trên thế giới.
Câu 39. Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau “Chiến tranh lạnh” là: 
A. Hoà binh, ổn định và hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế.
B. Đẩy mạnh liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
C. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
D. Chống lại các tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo cực đoan.
Câu 40. Thử thách lớn của thế giới hiện nay là:
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng đe doạ cuộc sống của loài người.
B. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành đe doạ nền hoà bình và an ninh của các nước.
C. Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Chiến tranh xung đột diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới., 
Câu 41. Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?
A.Ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật để tập trung sản xuất hàng hoá xuất khẩu.
B. Tập trung sản xuất hàng hoá tiêu dùng nội địa.
C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với hội nhập kinh tế.
D. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc..
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